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BÁO CÁO

Tình hình triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức và cá nhân

vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh tháng 2 + 3/2009

1. Tình hình triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất
1.1. Hệ thống Ngân hàng Nhà nước (NHNN) từ trung ương đến chi nhánh tỉnh, thành phố đã và đang tích cực triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất theo quy định của pháp luật và nhằm đạt được mục tiêu hỗ trợ các tổ chức, cá nhân vay vốn giảm chi phí vay vốn và giá thành sản phẩm, duy trì sản xuất - kinh doanh và việc làm cho người lao động: 
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Công thương tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 23/01/2009 và Quyết định số 333/QĐ-TTg ngày 10/3/2009 về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất - kinh doanh; ban hành Thông tư số 02/2009/TT-NHNN ngày 03/02/2009, Thông tư số 04/2009/TT-NHNN ngày 13/3/2009 quy định chi tiết thi hành các Quyết định này. Trong những ngày đầu tháng 2/2009, NHNN đã tổ chức Hội nghị triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất đến các Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các NHTM. 
- Thống đốc NHNN - Bí thư Ban cán sự Đảng NHNN đã có văn bản đề nghị đồng chí Bí thư và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành và các ngân hàng trên địa bàn phối hợp thực hiện có hiệu quả, công bằng và hợp lý cơ chế hỗ trợ lãi suất, góp phần sản xuất - kinh doanh, kích cầu đầu tư đối với kinh tế địa phương.
- Thành lập Tổ công tác để triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất, do Phó Thống đốc NHNN làm Tổ trưởng, có đại diện Bộ Tài chính tham gia; thông qua đường dây nóng, Tổ công tác đặc biệt tại Thành phố Hồ Chính Minh và Thành phố Hà Nội để tiếp nhận, xử lý ý kiến, khiếu nại của các doanh nghiệp, hộ sản xuất về cơ chế hỗ trợ lãi suất.
- Tuyên truyền, phổ biến cơ chế hỗ trợ lãi suất trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của NHNN; phối hợp với Bộ Công thương, một số Hiệp hội ngành, nghề, Hội doanh nghiệp trẻ Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Hà Nội tổ chức các hội nghị phổ biến, trao đổi về cơ chế hỗ trợ lãi suất. 
- Thống đốc NHNN và Phó Thống đốc Nguyễn Đồng Tiến - Tổ trưởng Tổ triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất và các đơn vị chức năng của NHNN đã kiểm tra, đôn đốc và xử lý kịp thời các vấn đề trong quá trình tổ chức cho vay hỗ trợ lãi suất của các NHTM ở nhiều địa phương (Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận), tại 09 NHTM nhà nước và NHTM cổ phần, 02 ngân hàng nước ngoài; có buổi làm việc với 40 Giám đốc Chi nhánh NHTM cấp 1 hoạt động tại Quận 2, Quận 5, làm việc với Tổng Giám đốc của 16 NHTM cổ phần có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh.  
- Các NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cho Tỉnh uỷ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, phối hợp với các sở, ban, ngành và Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức hội nghị triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra, đôn đốc và nắm bắt kịp thời tình hình cho vay hỗ trợ lãi suất hàng tuần, tháng trên địa bàn, đánh giá tác động của cơ chế này, báo cáo và tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương và xử lý các vấn đề phát sinh.
- Các Vụ chức năng của NHNN và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tiếp nhận và trả lời kịp thời các kiến nghị của NHTM, doanh nghiệp và hộ sản xuất về cơ chế hỗ trợ lãi suất, các nhu cầu vay nhưng không đủ điều kiện vay vốn của doanh nghiệp. 
1.2. Các cấp uỷ và chính quyền địa phương đã quan tâm, chỉ đạo triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất:
- Chủ trì việc tổ chức hội nghị triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp; có văn bản chỉ đạo các ngân hàng, các cấp, các ngành ở địa phương phối hợp chặt chẽ để triển khai kịp thời và có hiệu quả cơ chế hỗ trợ lãi suất đến doanh nghiệp và hộ sản xuất.

- Tổ chức các buổi họp giao ban với các ngân hàng để kiểm tra, đôn đốc và xử lý các vấn đề về cơ chế hỗ trợ lãi suất theo ý kiến phản ảnh của doanh nghiệp, người dân và các cấp, các ngành. 
1.3. Các ngân hàng thương mại từ Hội sở chính đến các chi nhánh địa phương cùng với khách hàng vay tổ chức triển khai thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất: 
- Khẩn trương ban hành quy trình, nghiệp vụ cho vay hỗ trợ lãi suất; làm tốt công tác tư tưởng và giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, nhân viên về thực hiện nghiêm túc cơ chế hỗ trợ lãi suất; bố trí đủ vốn cho vay, thống kê, theo dõi các khoản cho vay được hỗ trợ lãi suất nhằm phục vụ cho việc kiểm toán nội bộ và kiểm tra, giám sát của NHNN. 
- Phối hợp với các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể và Uỷ ban nhân dân cấp huyện, xã để làm tốt công tác thông tin, truyền thông đối với khách hàng vay, nhất là các hộ sản xuất, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất làm cho khối lượng công việc cho vay tăng lên nhiều lần nhưng các cán bộ ngân hàng đã tích cực hướng dẫn khách hàng vay vốn thuộc đối tượng hỗ trợ lãi suất làm giấy đề nghị và bổ sung hợp đồng tín dụng, giải ngân vốn vay được hỗ trợ lãi suất; phát hiện kịp thời các vấn đề phát sinh báo cáo NHNN để xử lý các kiến nghị về cơ chế và ý kiến của khách hàng vay.
2. Kết quả cho vay hỗ trợ lãi suất đối với các tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng từ 01/02 – 20/3/2009
2.1. Theo điện báo nhanh của các NHTM, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đến ngày 20/3/2009 là 157.782 tỷ đồng, trong đó:
- Dư nợ cho vay phân theo nhóm ngân hàng: NHTM nhà nước và Quỹ tín dụng nhân dân TW là 119.608 tỷ đồng; nhóm NHTM cổ phần là 32.192 tỷ đồng; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài là 5.982 tỷ đồng.
- Dư nợ cho vay phân theo đối tượng khách hàng vay vốn: Doanh nghiệp nhà nước 57.990 tỷ đồng, chiếm 36%, doanh nghiệp ngoài nhà nước (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...) 94.615 tỷ đồng, chiếm 60%; hợp tác xã 291 tỷ đồng, hộ gia đình, cá nhân 4.386 tỷ đồng. 
- Dư nợ cho vay phân theo vùng kinh tế: Đồng bằng sông Hồng chiếm 19,7%, Đông bắc chiếm 5,4%, Tây bắc 0,3%, Bắc trung bộ chiếm 2%, Duyên hải Nam Trung bộ chiếm 9,5%, Tây Nguyên chiếm 2,2%, Đông Nam bộ chiếm 40,4%, đồng bằng Sông Cửu Long 20,5%.
2.2. Theo báo cáo của NHTM, ý kiến của bộ, ngành và địa phương, doanh nghiệp và hộ sản xuất, có thể đánh giá bước đầu về việc tổ chức triển khai cơ chế hỗ trợ lãi suất: 

- Chính phủ, NHNN và các địa phương đã ban hành và triển khai kịp thời, đồng bộ, quyết liệt cơ chế hỗ trợ lãi suất ngay trong những tháng đầu năm; cùng với các gói kích cầu khác và kịp thời xử lý các vấn đề về cơ chế phát sinh, đã củng cố lòng tin của các thành phần kinh tế đối với chính sách, giải pháp kích cầu của Chính phủ, tích cực khắc phục khó khăn để duy trì và phát triển sản xuất – kinh doanh. Cơ chế hỗ trợ lãi suất nhận được sự đồng tình, ủng hộ và phối hợp triển khai đồng bộ và có hiệu quả của các cấp uỷ, chính quyền địa phương.
- Số dư nợ vay hỗ trợ lãi suất của các tổ chức và cá nhân đến ngày 20/3 là 157.782 tỷ đồng, chiếm 25,4% tổng dư nợ cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam, bao gồm các khoản cho vay để luân chuyển vốn lưu động đã vay thời gian trước và các khoản tăng thêm dư nợ đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất, phù hợp với tình hình luân chuyển vốn lưu động của doanh nghiệp, hộ sản xuất trong những tháng đầu năm nay. Cho đến nay, các cơ quan chức năng, dư luận xã hội và NHTM chưa phát hiện các trường hợp tiêu cực cụ thể về lợi dụng cơ chế hỗ trợ lãi suất.
- Giải pháp phù hợp với điều kiện khó khăn hiện nay của nền kinh tế và được triển khai kịp thời, có tác động làm giảm giá thành sản phẩm, duy trì sản xuất - kinh doanh và việc làm cho người lao động, hỗ trợ cho các NHTM mở rộng tín dụng có hiệu quả. 
- Khách hàng vay được hỗ trợ lãi suất 4%/năm đã giảm đáng kể chi phí vay vốn và giá thành sản phẩm, có điều kiện để duy trì sản xuất – kinh doanh và việc làm cho người lao động, điều này thể hiện thực tế ở các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản, kinh doanh vật tư tổng hợp, dược phẩm ở tỉnh Phú Yên, sản xuất đường ở Khánh Hoà, các doanh nghiệp xuất khẩu lương thực ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, các hộ nuôi trồng, đánh bắt thuỷ, hải sản, trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long, Duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Hồng...
3. Trong thời gian tới, NHNN phối hợp với các bộ, ngành, cấp uỷ chính quyền địa phương và các NHTM tiến hành đánh giá kết quả và những tác động của cơ chế hỗ trợ lãi suất đối với các doanh nghiệp, hộ sản xuất ở các lĩnh vực ngành, nghề để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế hỗ trợ lãi suất của các NHTM và khách hàng vay để cơ chế này thực hiện đúng quy định của pháp luật.

	BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỖ TRỢ LÃI SUẤT TIỀN VAY THEO QUYẾT ĐỊNH 
SỐ 131/QĐ-TTG VÀ THÔNG TƯ SỐ 02/2009/TT-NHNN TẠI THỜI ĐIỂM NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2009
(Đơn vị; Tỷ đồng)

	

	STT
	Tên NHTM
	 Dư nợ được hỗ trợ lãi suất 
(1) 
	 Trong đó 

	
	
	
	 Doanh nghiệp nhà nước 
	 Doanh nghiệp ngoài nhà nước 
	 Hợp tác xã 
	 Tổ chức khác 
	 Hộ gia đình và  cá nhân 

	 I. Nhóm NHTM Nhà nước + NHTMCP Ngoại thương + Quỹ TDNDTW (Nhóm 1)
	 
	 
	 
	 

	1
	 NH Công thương 
	           20,081.00 
	       7,380.42 
	     12,041.75 
	            73.10 
	            27.51 
	          558.22 

	2
	 NH Đầu tư & PTVN 
	           21,479.00 
	       7,894.24 
	     12,880.07 
	            78.19 
	            29.42 
	          597.09 

	3
	 NH Ngoại thương 
	           22,063.00 
	       8,108.87 
	     13,230.27 
	            80.31 
	            30.22 
	          613.32 

	4
	 NHNo&PTNT 
	           54,145.00 
	     19,900.06 
	     32,468.52 
	          197.10 
	            74.17 
	       1,505.16 

	5
	 PTNĐBSCL 
	             1,634.06 
	          600.57 
	          979.88 
	              5.95 
	              2.24 
	            45.42 

	6
	 Quỹ TDNDTW 
	                206.44 
	            75.87 
	          123.79 
	              0.75 
	              0.28 
	              5.74 

	Tổng dư nợ Nhóm 1
	         119,608.50 
	     43,960.04 
	     71,724.27 
	          435.39 
	          163.85 
	       3,324.95 

	II. Nhóm Ngân hàng TMCP (Nhóm 2)
	 
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	7
	 NH Nhà HN 
	                832.00 
	          305.79 
	          498.92 
	              3.03 
	              1.14 
	            23.13 

	8
	 NH Hàng hải 
	             1,803.80 
	          662.96 
	       1,081.66 
	              6.57 
	              2.47 
	            50.14 

	9
	 NH Sài Gòn thương tín 
	             6,626.00 
	       2,435.27 
	       3,973.34 
	            24.12 
	              9.08 
	          184.19 

	10
	 NH Đông Á 
	             2,756.59 
	       1,013.14 
	       1,653.01 
	            10.03 
	              3.78 
	            76.63 

	11
	 NH Nam Á 
	                        -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	12
	 NH Á Châu 
	             2,375.39 
	          873.03 
	       1,424.42 
	              8.65 
	              3.25 
	            66.03 

	13
	 NH Sài Gòn Công Thương 
	                567.26 
	          208.49 
	          340.16 
	              2.06 
	              0.78 
	            15.77 

	14
	 NH Ngoài Quốc Doanh 
	                780.00 
	          286.68 
	          467.73 
	              2.84 
	              1.07 
	            21.68 

	15
	 NH Kỹ Thương 
	             4,295.30 
	       1,578.66 
	       2,575.71 
	            15.64 
	              5.88 
	          119.40 

	16
	 NH Xuất Nhập Khẩu 
	             3,227.00 
	       1,186.03 
	       1,935.10 
	            11.75 
	              4.42 
	            89.71 

	17
	 NH Quân Đội 
	             2,780.24 
	       1,021.83 
	       1,667.19 
	            10.12 
	              3.81 
	            77.29 

	18
	 NH Bắc Á 
	                  12.55 
	              4.61 
	              7.53 
	              0.05 
	              0.02 
	              0.35 

	19
	 NH Quốc Tế 
	             2,258.99 
	          830.25 
	       1,354.62 
	              8.22 
	              3.09 
	            62.80 

	20
	 NH Đông Nam Á 
	                301.00 
	          110.63 
	          180.50 
	              1.10 
	              0.41 
	              8.37 

	21
	 NH Phát triển Nhà HCM 
	                  94.38 
	            34.69 
	            56.60 
	              0.34 
	              0.13 
	              2.62 

	22
	 NH Phương Nam 
	                  44.95 
	            16.52 
	            26.95 
	              0.16 
	              0.06 
	              1.25 

	23
	 NH Thái Bình Dương
(Việt Nam Tín Nghĩa) 
	                  12.38 
	              4.55 
	              7.42 
	              0.05 
	              0.02 
	              0.34 

	24
	 NH Gia Định 
	                    1.30 
	              0.48 
	              0.78 
	              0.00 
	              0.00 
	              0.04 

	25
	 NH Đệ Nhất 
	                        -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	26
	 NH Phương Đông 
	                146.20 
	            53.73 
	            87.67 
	              0.53 
	              0.20 
	              4.06 

	27
	 NH Việt Á 
	                108.30 
	            39.80 
	            64.94 
	              0.39 
	              0.15 
	              3.01 

	28
	 NH An Bình 
	                727.29 
	          267.30 
	          436.13 
	              2.65 
	              1.00 
	            20.22 

	29
	 NH Sài Gòn Hà Nội 
	                151.17 
	            55.56 
	            90.65 
	              0.55 
	              0.21 
	              4.20 

	30
	 NH Việt Nam thương tín 
	                  34.34 
	            12.62 
	            20.59 
	              0.13 
	              0.05 
	              0.95 

	31
	 NH Dầu khí Toàn cầu 
	                  87.27 
	            32.07 
	            52.33 
	              0.32 
	              0.12 
	              2.43 

	32
	 NH Nam Việt 
	                233.67 
	            85.88 
	          140.12 
	              0.85 
	              0.32 
	              6.50 

	33
	 NH Xăng dầu Petrolimex 
	                433.28 
	          159.24 
	          259.82 
	              1.58 
	              0.59 
	            12.04 

	34
	 NH Đại Dương 
	                  57.15 
	            21.00 
	            34.27 
	              0.21 
	              0.08 
	              1.59 

	35
	 NH Đại Á 
	                141.20 
	            51.90 
	            84.67 
	              0.51 
	              0.19 
	              3.93 

	36
	 NH Đại Tín 
	                  64.36 
	            23.65 
	            38.59 
	              0.23 
	              0.09 
	              1.79 

	37
	 NH Liên Việt 
	                563.34 
	          207.05 
	          337.81 
	              2.05 
	              0.77 
	            15.66 

	38
	 NH Mỹ Xuyên 
	                171.49 
	            63.03 
	          102.84 
	              0.62 
	              0.23 
	              4.77 

	39
	 NH Miền Tây 
	                  17.21 
	              6.33 
	            10.32 
	              0.06 
	              0.02 
	              0.48 

	40
	 NH Kiên Long 
	                116.79 
	            42.92 
	            70.03 
	              0.43 
	              0.16 
	              3.25 

	41
	 NH Tiên Phong 
	                107.54 
	            39.52 
	            64.49 
	              0.39 
	              0.15 
	              2.99 

	42
	 NH Sài Gòn 
	                255.78 
	            94.01 
	          153.38 
	              0.93 
	              0.35 
	              7.11 

	43
	 NH Bảo Việt 
	                    6.60 
	              2.43 
	              3.96 
	              0.02 
	              0.01 
	              0.18 

	Tổng dư nợ Nhóm 2
	           32,192.11 
	     11,831.65 
	     19,304.28 
	          117.18 
	            44.10 
	          894.90 

	III. Nhóm Ngân hàng Liên Doanh (5 đơn vị)
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	44
	 VIỆT NGA 
	                402.37 
	          147.88 
	          241.28 
	              1.46 
	              0.55 
	            11.19 

	45
	 INDOVINA 
	                649.92 
	          238.87 
	          389.73 
	              2.37 
	              0.89 
	            18.07 

	46
	 VINASIAM (VIỆT - THÁI) 
	                  91.90 
	            33.78 
	            55.11 
	              0.33 
	              0.13 
	              2.55 

	47
	 VID PUBLIC BANK 
	                171.41 
	            63.00 
	          102.79 
	              0.62 
	              0.23 
	              4.76 

	48
	 SHINHANVINA BANK 
	                  34.88 
	            12.82 
	            20.92 
	              0.13 
	              0.05 
	              0.97 

	IV. Nhóm Ngân hàng Nước Ngoài (36 đơn vị)
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	49
	 NATIXIS 
	                  88.73 
	            32.61 
	            53.21 
	              0.32 
	              0.12 
	              2.47 

	50
	 ANZ 
	                586.00 
	          215.37 
	          351.40 
	              2.13 
	              0.80 
	            16.29 

	51
	 CALYON  
	                  86.47 
	            31.78 
	            51.85 
	              0.31 
	              0.12 
	              2.40 

	52
	 STANDARD  
	                141.12 
	            51.87 
	            84.62 
	              0.51 
	              0.19 
	              3.92 

	53
	 CITY BANK 
	                271.58 
	            99.81 
	          162.86 
	              0.99 
	              0.37 
	              7.55 

	54
	 CHINFON 
	                  47.18 
	            17.34 
	            28.29 
	              0.17 
	              0.06 
	              1.31 

	55
	 MAY BANK HN 
	                  10.87 
	              4.00 
	              6.52 
	              0.04 
	              0.01 
	              0.30 

	56
	 MAYBANK HCM 
	                  61.77 
	            22.70 
	            37.04 
	              0.22 
	              0.08 
	              1.72 

	57
	 ABN-AMBRO 
	                  46.95 
	            17.26 
	            28.15 
	              0.17 
	              0.06 
	              1.31 

	58
	 BANGKOK 
	                507.87 
	          186.66 
	          304.55 
	              1.85 
	              0.70 
	            14.12 

	59
	 MIZUHO HN 
	                        -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	60
	 MIZUHO HCM 
	                        -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	61
	 BNP PARIBAS BANK 
	                        -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	62
	 SHINHAN BANK 
	                    6.35 
	              2.33 
	              3.81 
	              0.02 
	              0.01 
	              0.18 

	63
	 WOORIBANK HN 
	                        -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	64
	 WOORIBANK HCM 
	                    2.50 
	              0.92 
	              1.50 
	              0.01 
	              0.00 
	              0.07 

	65
	 KOREA EXCHANGE BANK 
	                        -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	66
	 JP MORGAN CHASE BANK 
	                        -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	67
	 CHINATRUST COMBANK  
	                128.94 
	            47.39 
	            77.32 
	              0.47 
	              0.18 
	              3.58 

	68
	 FIRST COMMERCIAL BANK 
	                  22.33 
	              8.21 
	            13.39 
	              0.08 
	              0.03 
	              0.62 

	69
	 LÀO VIỆT - HÀ NỘI 
	                  29.85 
	            10.97 
	            17.90 
	              0.11 
	              0.04 
	              0.83 

	70
	 LÀO VIỆT - TP.HCM 
	                  64.16 
	            23.58 
	            38.47 
	              0.23 
	              0.09 
	              1.78 

	71
	 CATHAY UNITED 
	                    4.46 
	              1.64 
	              2.67 
	              0.02 
	              0.01 
	              0.12 

	72
	 MEGA INTER'L COMBANK (MEGA ICBC) 
	                  30.73 
	            11.29 
	            18.43 
	              0.11 
	              0.04 
	              0.85 

	73
	 HUANAN 
COMMERCIAL HCM 
	                    9.08 
	              3.34 
	              5.44 
	              0.03 
	              0.01 
	              0.25 

	74
	 HSBC ngân hàng nước ngoài 
	             1,945.79 
	          715.14 
	       1,166.81 
	              7.08 
	              2.67 
	            54.09 

	75
	 HSBC chi nhánh HN 
	                  94.24 
	            34.64 
	            56.51 
	              0.34 
	              0.13 
	              2.62 

	76
	 UNITED OVERSEAS BANK (UOB) 
	                    1.57 
	              0.58 
	              0.94 
	              0.01 
	              0.00 
	              0.04 

	77
	 DEUSTCHE BANK 
	                  80.16 
	            29.46 
	            48.07 
	              0.29 
	              0.11 
	              2.23 

	78
	 BANK OF CHINA 
	                100.12 
	            36.80 
	            60.04 
	              0.36 
	              0.14 
	              2.78 

	79
	 BANK OF TOKYO 
	                        -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	80
	 OVERSEA CHINESE BANKING 
CORPORATION (OCBC) 
	                        -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	81
	 SUMITOMO MITSUI BANK 
	                  23.36 
	              8.59 
	            14.01 
	              0.09 
	              0.03 
	              0.65 

	82
	 FAR EAST NATIONAL BANK HCM (FENB) 
	                229.04 
	            84.18 
	          137.35 
	              0.83 
	              0.31 
	              6.37 

	83
	 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 
	                    9.87 
	              3.63 
	              5.92 
	              0.04 
	              0.01 
	              0.27 

	84
	 TAIPEI FUBON 
COMMERCIAL BANK 
	                        -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	85
	 COMMON WEALTH 
	                        -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   
	                  -   

	Tổng dư nợ Nhóm 3 và Nhóm 4
	             5,981.57 
	       2,198.42 
	       3,586.90 
	            21.77 
	              8.19 
	          166.28 

	Tổng cộng 4 Nhóm Ngân hàng
	         157,782.18 
	     57,990.11 
	     94,615.45 
	          574.35 
	          216.14 
	       4,386.13 
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